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TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Ban hành Quyết định Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; Văn bản số 6126/UBND-KTN ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
a) Về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ
Khoản 1 Điều 21 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 quy định: “Bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ bao gồm: a) Hoạt động bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng đường bộ; b) Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi hủy hoại, lấn, chiếm, sử dụng trái phép kết cấu hạ tầng đường bộ, đấu nối trái phép vào đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ”.
Điểm b, điểm c khoản 3 Điều 21 Luật Đường bộ quy định:
“b) Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với người quản lý, sử dụng đường bộ để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; công bố công khai mốc lộ giới sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ;
c) Người quản lý, sử dụng đường bộ có trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; trường hợp phát hiện công trình bị hư hỏng, nguy cơ gây ra sự cố công trình, nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ thì phải xử lý, sửa chữa, khắc phục kịp thời; công khai về mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 của Luật này, báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang an toàn đường bộ bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý; thực hiện các công việc khác về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ theo quy định của Luật này, Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan”.
Khoản 4 Điều 21 Luật Đường bộ quy định: “Tổ chức, cá nhân phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm phải kịp thời thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý; trường hợp cần thiết có biện pháp báo hiệu ngay cho người tham gia giao thông đường bộ biết. Khi nhận được tin báo, cơ quan có trách nhiệm phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn”.
Điều 20 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 243/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 và Nghị định số 241/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ) quy định chi tiết việc bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, trong đó:
- Khoản 2 Điều 20 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Nghị định số 241/2026/NĐ-CP) quy định việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Đường bộ, trong đó có: “b) Tổ chức thực hiện tuần đường, tuần kiểm đường bộ để phát hiện và ngăn chặn các hành vi xây dựng công trình trái phép trên đường bộ và trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; đấu nối trái phép vào đường bộ; lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ và các hành vi vi phạm đối với kết cấu hạ tầng đường bộ;” và “d) Xác định và công khai mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ, phạm vi đất đai được bồi thường và thu hồi; bảo vệ mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ và diện tích đất đai được bồi thường, thu hồi”.
- Khoản 7 Điều 20 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Nghị định số 241/2026/NĐ-CP) quy định: “Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý”.
- Khoản 8 Điều 20 quy định: “Người quản lý, sử dụng đường bộ trực tiếp tổ chức thực hiện bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đối với kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tổ chức lập và cung cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã bản vẽ thể hiện sơ đồ và vị trí mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ đang khai thác để công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tuyến đường bộ”.
- Khoản 9 Điều 20 quy định: “Chủ đầu tư dự án xây dựng đường bộ tổ chức lập và cung cấp bản vẽ thể hiện sơ đồ và vị trí mốc lộ giới hành lang an toàn đường bộ đối với đường bộ thuộc phạm vi dự án để công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án”.
Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 72/2025/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định công tác tuần đường tại Điều 19 và tuần kiểm tại Điều 20; trong đó, điểm c khoản 2 Điều 20 (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 17 Thông tư số 72/2025/TT-BXD) quy định người quản lý, sử dụng đường bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện tuần kiểm đường bộ để thực hiện công việc: “c) Lập biên bản vi phạm việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ theo thẩm quyền được giao hoặc đề nghị người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính lập biên bản vi phạm hành chính khi thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; yêu cầu tổ chức, cá nhân chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của Luật Đường bộ, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra”.
Như vậy, pháp luật đã quy định trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ cho UBND cấp xã, người quản lý, sử dụng đường bộ và các chủ thể có liên quan. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả các trách nhiệm này trên địa bàn tỉnh cần có sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong công tác tuần đường, tuần kiểm, phát hiện vi phạm, trao đổi thông tin và chuyển giao hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.
b) Về quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn; trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn công trình, xử lý các hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình. Cụ thể:
- Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 210 Luật Đất đai:
“4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn, khu vực, vành đai an toàn và chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn; trường hợp đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, bị chiếm, sử dụng trái phép để xử lý.
5. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình, khu vực để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ an toàn công trình, khu vực; công bố công khai mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực”.
- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 241 Luật Đất đai:
“b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các hành vi không đăng ký đất đai; lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất; sử dụng đất không đúng mục đích; chuyển, nhận quyền sử dụng đất không đúng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật đất đai khác của người sử dụng đất”.
- Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 97 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:
“2. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện nơi có công trình, khu vực rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực.
3. Việc xử lý đối với các trường hợp lấn đất, chiếm đất công trình, khu vực có hành lang bảo vệ an toàn thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.
- Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: “e) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều 241 Luật Đất đai”.
- Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 17 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm: “g) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương theo thẩm quyền; phát hiện và đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ quy định tại các khoản 2 và khoản 3 Điều 241 Luật Đất đai”.
- Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 17 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã có trách nhiệm rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình, khu vực quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.
Như vậy, công tác quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương. Do đó, cần thiết phải quy định cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ và UBND cấp xã trong việc xác định hiện trạng, phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm thống nhất giữa quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ và quản lý đất đai.
c) Về xử lý vi phạm hành chính
- Khoản 4 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính; trong đó, điểm c quy định: “c) Nếu hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của nhiều người thuộc các ngành khác nhau, thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm”.
- Điều 4 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ) quy định việc xác định thẩm quyền xử phạt trong một số trường hợp. Trong đó, đối với vụ việc do người có thẩm quyền thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng tại địa phương đang thụ lý, giải quyết nhưng phải chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt, điểm b khoản 1 Điều 4 quy định: “b) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cao nhất trong ngành, lĩnh vực quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. Vụ việc vi phạm hành chính có hành vi thuộc trường hợp tại điểm c khoản 4 Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc vụ việc có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là bất động sản, tàu bay, tàu biển, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, các loại hàng hóa, phương tiện cồng kềnh, khó vận chuyển, chi phí vận chuyển cao thì thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm”; khoản 2 Điều 4 quy định việc xác định thẩm quyền xử phạt đối với vụ việc có nhiều hành vi vi phạm thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trên cơ sở khoản 4 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ: “1. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đường bộ thực hiện theo quy định tại Điều 52 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 4 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết luật xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính”.
Hành vi vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ thường liên quan đồng thời đến nhiều lĩnh vực (hoạt động đường bộ, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự, an toàn giao thông) và nhiều chủ thể có thẩm quyền; do đó cần có cơ chế phối hợp cụ thể trong việc phát hiện, lập hồ sơ, xác định thẩm quyền, chuyển hồ sơ và tổ chức thi hành, bảo đảm xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền.
d) Về tổ chức chính quyền địa phương và thẩm quyền ban hành văn bản
Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định tổ chức chính quyền địa phương ở cấp tỉnh và cấp xã. Theo Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lai Châu năm 2025, tỉnh Lai Châu có 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 02 phường. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện trước đây trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và xử lý vi phạm được phân định cho chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã thực hiện theo các nghị định của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp.
Khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: … b) Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; c) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp”.
Như vậy, pháp luật hiện hành đã xác định trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và xử lý vi phạm cho nhiều chủ thể (cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, Ủy ban nhân dân cấp xã, lực lượng Công an và các sở, ngành), nhưng chưa quy định cụ thể đầu mối, trình tự, thời hạn chuyển thông tin, hồ sơ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các chủ thể tại địa phương. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp là biện pháp thi hành Luật Đường bộ, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, đồng thời là biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, thuộc thẩm quyền quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cơ sở thực tiễn
Hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài khoảng 6.991,84 km, gồm: 06 tuyến quốc lộ dài khoảng 517,2 km; 24 tuyến đường tỉnh dài khoảng 1.215,94 km; khoảng 193,21 km đường đô thị; khoảng 4.923,49 km đường giao thông nông thôn và khoảng 142km đường tuần tra biên giới. Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý 06 tuyến quốc lộ và 24 tuyến đường tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường quản lý hệ thống đường xã, đường đô thị, đường thôn trong phạm vi địa giới hành chính theo Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phần lớn các tuyến đi qua địa hình đồi núi cao, chia cắt, dân cư phân tán, nhiều khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khoảng cách từ trụ sở cơ quan quản lý đến hiện trường lớn, điều kiện đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão.
Thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Do Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã được thay thế bởi Luật Đường bộ năm 2024, các quyết định nêu trên đã được bãi bỏ tại Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đó đến nay, công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có Công văn số 8431/UBND-KTN ngày 26 tháng 12 năm 2025 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 336/2025/NĐ-CP; trên địa bàn tỉnh chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế phối hợp thay thế.
Qua công tác tuần đường, tuần kiểm và kiểm tra trên các tuyến, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ vẫn còn diễn ra, chủ yếu là: Xây dựng nhà ở, lều quán, công trình tạm; tập kết vật liệu, đổ đất đá, phế thải; đấu nối trái phép; san gạt, đào đắp ảnh hưởng đến ta luy, rãnh và công trình thoát nước; tự ý di chuyển, làm hư hỏng mốc lộ giới.
Quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể:
- Sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đầu mối tiếp nhận, xử lý vi phạm tại địa phương có sự thay đổi; Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận nhiều nhiệm vụ mới nhưng chưa có quy định thống nhất về đầu mối, trình tự phối hợp với Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng;
- Biên bản do người thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm lập không phải là biên bản vi phạm hành chính, phải chuyển đến người có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, lập biên bản và xử phạt, nhưng chưa có quy định về thời hạn, phương thức chuyển, tiếp nhận và theo dõi kết quả, dẫn đến một số vụ việc kéo dài, phát sinh tái lấn chiếm;
- Việc bàn giao, chia sẻ hồ sơ mốc lộ giới, hồ sơ giải phóng mặt bằng, hồ sơ địa chính giữa chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ và Ủy ban nhân dân cấp xã chưa đầy đủ; nhiều tuyến đường đang khai thác được đầu tư qua nhiều thời kỳ, hệ thống mốc chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc xác định phạm vi vi phạm;
- Việc phân định thẩm quyền xử phạt giữa các chức danh, lực lượng theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP và trách nhiệm tổ chức cưỡng chế, quản lý sau cưỡng chế chưa được cụ thể hóa tại địa phương.
Từ những cơ sở nêu trên, việc ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết, nhằm xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trình tự, thời hạn trong từng khâu, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích ban hành Quyết định
a) Quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, quy trình và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và xử lý vi phạm, từ khâu phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ, xử phạt, cưỡng chế đến quản lý sau xử lý.
b) Khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng đường bộ phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
c) Làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
a) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với Luật Đường bộ, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết; đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Không quy định lại nội dung đã được văn bản quy phạm pháp luật cấp trên quy định; đối với thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, trình tự xử phạt, cưỡng chế chỉ dẫn chiếu điều, khoản tương ứng, tập trung quy định cơ chế phối hợp; không làm phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi thẩm quyền đã được pháp luật quy định.
c) Phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều kiện tỉnh miền núi, biên giới và khả năng bố trí nguồn lực của địa phương; kế thừa thực tiễn quản lý của tỉnh và tham khảo quy chế phối hợp đã ban hành của một số địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 3040/TTr-SXD ngày 17 tháng 6 năm 2026 đề nghị xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến tại Văn bản số 6126/UBND-KTN ngày 20 tháng 7 năm 2026.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã rà soát Luật Đường bộ, Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tổng hợp tình hình quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và xử lý vi phạm trên địa bàn, xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định và các tài liệu trong hồ sơ.
Về tên gọi, so với tên văn bản tại Tờ trình đề nghị xây dựng, tên Quy chế được điều chỉnh thành “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, do phạm vi điều chỉnh của dự thảo bao gồm cả phối hợp quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (tuyên truyền, quản lý đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, quản lý mốc lộ giới) và phối hợp xử lý vi phạm, phù hợp với nội dung bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Đường bộ.
Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số ……/SXD-KCHT ngày …… tháng …… năm 2026 lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và đăng tải công khai hồ sơ dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Xây dựng. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình tại Báo cáo số ……/BC-SXD ngày …… tháng …… năm 2026.
Dự thảo Quyết định đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số ……/BC-STP ngày …… tháng …… năm 2026. Sở Xây dựng đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định tại Báo cáo số ……/BC-SXD ngày …… tháng …… năm 2026 và hoàn thiện dự thảo.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
1. Bố cục của dự thảo
Dự thảo Quyết định gồm 03 điều: Điều 1 về ban hành kèm theo Quy chế; Điều 2 về hiệu lực thi hành; Điều 3 về tổ chức thực hiện.
Quy chế ban hành kèm theo Quyết định gồm 04 chương, 27 điều và 01 Phụ lục, cụ thể:
- Chương I. Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5).
- Chương II. Nội dung và quy trình phối hợp (từ Điều 6 đến Điều 13).
- Chương III. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương (từ Điều 14 đến Điều 22).
- Chương IV. Tổ chức thực hiện (từ Điều 23 đến Điều 27).
- Phụ lục các mẫu biểu phục vụ phối hợp xử lý vi phạm: Mẫu số 01 Biên bản vi phạm việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo
a) Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2): Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, quy trình và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính, tổ chức thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế và quản lý sau xử lý. Đối tượng áp dụng gồm Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Công an cấp xã, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Những nội dung về xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế không quy định tại Quy chế thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành.
b) Về giải thích từ ngữ, nguyên tắc, nội dung và hình thức phối hợp (Điều 3, Điều 4, Điều 5): Dẫn chiếu các thuật ngữ đã được Luật Đường bộ, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP định nghĩa; làm rõ khái niệm cơ quan quản lý đường bộ theo phân cấp quản lý tuyến và bản chất pháp lý của biên bản vi phạm việc quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ (không thay thế biên bản vi phạm hành chính). Xác định nguyên tắc vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì; ngăn chặn ngay từ khi vi phạm mới phát sinh; xác định rõ nơi nhận, thời điểm giao nhận hồ sơ; cho phép trao đổi nhanh qua phương tiện điện tử đối với vụ việc cần xử lý khẩn cấp.
c) Về nội dung và quy trình phối hợp (từ Điều 6 đến Điều 13):
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Điều 6): Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì; hình thức phù hợp với vùng cao, biên giới (hệ thống thông tin cơ sở, tiếng dân tộc thiểu số, hương ước, quy ước, ký cam kết của hộ gia đình dọc tuyến).
- Quản lý, bảo vệ đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ (Điều 7): Phân định chủ thể trực tiếp tổ chức bảo vệ theo phạm vi quản lý tuyến; Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì quản lý phần đất đã giải phóng mặt bằng và hành lang an toàn đường bộ; cơ quan có thẩm quyền đối chiếu phạm vi đất của đường bộ khi giải quyết thủ tục về đất đai, xây dựng; chia sẻ hồ sơ tuyến, hồ sơ mốc, hồ sơ địa chính.
- Mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng (Điều 8): Đối với dự án đường bộ, chủ đầu tư cắm mốc, cung cấp bản vẽ sơ đồ, vị trí mốc lộ giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã để công khai và bàn giao hồ sơ mốc cùng hồ sơ hoàn thành công trình. Đối với tuyến đường đang khai thác, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp xã theo phạm vi quản lý phối hợp quản lý, bảo vệ mốc đã cắm; trường hợp mốc bị mất, hư hỏng, xê dịch hoặc cần cắm bổ sung, cắm mới thì phối hợp kiểm tra, đề xuất phương án căn cứ hồ sơ pháp lý, điều kiện thực tế và khả năng bố trí kinh phí.
- Phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ ban đầu (Điều 9): Xác định các nguồn phát hiện vi phạm; người thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm lập biên bản theo Mẫu số 01; trong thời hạn 02 ngày làm việc chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vi phạm, thời điểm gửi bản điện tử được tính là thời điểm chuyển hồ sơ; thông báo ngay đối với hành vi có nguy cơ gây mất an toàn.
- Kiểm tra, xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 10): Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vi phạm chủ trì kiểm tra, xác minh; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính được dẫn chiếu theo Điều 21 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP.
- Xác định thẩm quyền, chuyển hồ sơ và xử phạt (Điều 11): Tổng hợp thẩm quyền xử phạt theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP; phân công thụ lý hồ sơ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; làm rõ các hành vi tại khoản 5, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP không thuộc thẩm quyền xử phạt của lực lượng Công an nhân dân và trách nhiệm chuyển hồ sơ; gửi bản sao quyết định xử phạt trong thời hạn 03 ngày làm việc để theo dõi thi hành.
- Thi hành quyết định, cưỡng chế, giải tỏa và quản lý sau xử lý (Điều 12, Điều 13): Phân định cơ quan chủ trì cưỡng chế theo người ban hành quyết định; chuẩn hóa nội dung kế hoạch cưỡng chế; huy động lực lượng Công an, Sở Xây dựng, nhà thầu theo yêu cầu hợp pháp; bàn giao phạm vi đã khắc phục và đưa vào chế độ kiểm tra thường xuyên để phòng ngừa tái vi phạm.
d) Về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương (từ Điều 14 đến Điều 22): Xác định cụ thể trách nhiệm của Sở Xây dựng (cơ quan đầu mối; tổ chức tuần kiểm; chuyển hồ sơ và theo dõi kết quả xử lý; xử phạt theo thẩm quyền; phối hợp quản lý, bảo vệ mốc lộ giới; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ và đề xuất nhu cầu kinh phí trong kế hoạch bảo trì hằng năm; hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã), Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành khác, Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, chủ đầu tư, tổ chức thi công và tổ chức, cá nhân sử dụng đất dọc tuyến; đề nghị phối hợp đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
đ) Về tổ chức thực hiện (từ Điều 23 đến Điều 27): Quy định phương tiện, kinh phí thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo (nhà thầu báo cáo hằng tháng; Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an tỉnh, các sở, ngành báo cáo định kỳ 06 tháng, hằng năm); kiểm tra, sơ kết, tổng kết; khen thưởng, xử lý trách nhiệm và trách nhiệm thi hành.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
……
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Việc ban hành Quyết định không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế và không làm phát sinh thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, nhân lực và phương tiện hiện có.
2. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách; kinh phí quản lý, bảo trì, cắm mốc, giải tỏa đối với các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý được bố trí trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ hằng năm; chi phí cưỡng chế do tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế chi trả theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
3. Thời gian dự kiến trình ban hành Quyết định: Tháng 12 năm 2026.
VII. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế ban hành kèm theo.
2. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.
3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý.
4. Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo.
5. Tờ trình số 3040/TTr-SXD ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng đề nghị xây dựng văn bản và Văn bản số 6126/UBND-KTN ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm về kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Sở Xây dựng kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, QLKCHT.
	GIÁM ĐỐC





Bùi Quang Vinh



